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1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến  các 

cảng chính) 
 

 

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á 

- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao  bì trong tháng 

9/2023 trung bình là 640 USD/tấn, tăng 6,7% so với trung bình tháng 8/2023. 

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao 

gói trong tháng 9/2023 trung bình 680 USD/tấn, tăng 2,3% so với trung bình tháng 8/2023. 

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 9/2023 trung bình là 

523 USD/tấn, tăng 3,0% so với trung bình tháng 8/2023. 

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 9/2023 trung bình là 498 USD/tấn, 

tăng 4,2% so với trung bình tháng 8/2023 

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, CIF 

đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 9/2023 trung bình là 193 

USD/tấn, tăng 8,4% so với trung bình tháng 8/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 9/2023 trung bình là 148 

USD/tấn, tăng 7,2% so với trung bình tháng 8/2023. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 9/2023 trung bình là 148 USD/tấn, 

tăng 3,5% so với trung bình tháng 8/2023. 

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 9/2023 trung bình là 105 USD/tấn, tăng 5,0% 

so với trung bình tháng 8/2023. 
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Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á 

 

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam 

 

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 8/2023 

(USD/tấn, chưa bao gồm    thuế và chi phí khác) 

 

 

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 7/2023 (USD/tấn, CIF)  
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 7/2023 so với tháng 6/2023 

- Tổng tiêu dùng trong tháng 8/2023 đạt 549.381 tấn, tăng 14,9% so với tháng  7/2023. 

- Tổng sản xuất trong tháng 8/2023 đạt 527.363 tấn, giảm 4,2% so với tháng  7/2023. 

- Tổng nhập khẩu trong tháng 8/2023 đạt 293.365 tấn, tăng 55,5% so với tháng 7/2023.   

- Tổng xuất khẩu trong tháng 8/2023 đạt 221.621 tấn, tăng 1,8% so với tháng  7/2023. 

Cụ thể: 

a. Tiêu dùng 
 

 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 8/2023 so với tháng 7/2023 

478,338 

550,705 

188,663 
217,734 

549,381 
527,363 

293,365 

221,621 

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

Tiêu dùng Sản xuất Nhập khẩu Xuất khẩu

T7/2023 T8/2023

800 

41,370 
11,115 

385,093 

28,597 11,364 
1,931 

45,075 
19,521 

447,615 

26,741 

8,498 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

 450,000

 500,000

Giấy in báo Giấy in - viết 
(UWF)

Giấy in tráng phủ 
(CWF)

Giấy bao bì Giấy tissue Giấy khác

T7/2023 T8/2023



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH 

NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC 

 

Bản tin VPPA tháng 9| 5  

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 447.615 tấn, tăng 16,2% so với tháng 7/2023. 

- Giấy in báo, tiêu dùng 1.931 tấn, tăng 141,5% so với tháng 7/2023. 

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 45.075 tấn, tăng 

9,0% so với tháng 7/2023. 

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, túi giấy thời trang…) tiêu dùng 19.521 

tấn, tăng 75,6% so với tháng 7/2023. 

- Giấy tissue, tiêu dùng 26.741 tấn, giảm 6,5% so với tháng 7/2023. 

- Giấy khác (giấy vàng mã, giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy 

cacbonless, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 8.498 tấn, 

giảm 25,2% so với tháng 7/2023. 

b. Sản xuất 
 

 
 

Hình 5: Sản xuất tháng 8/2023 so với tháng 7/2023 

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 441.792 tấn, giảm 5,6% so với tháng 7/2023. 

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 34.944 tấn, tăng 9,6% so với tháng 7/2023. 

- Giấy tissue, sản xuất đạt 33.599 tấn, giảm 5,5% so với tháng 7/2023. 

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 17.028 tấn, tăng 12,7% so với tháng 7/2023. 
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c. Nhập khẩu   
 

 

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 8/2023 so với tháng 7/2023 

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 240.537 tấn, tăng 67.1% so với tháng 7/2023. 

- Giấy in báo, nhập khẩu 2.106 tấn, tăng 141,5% so với tháng 7/2023. 

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 14.519 tấn, tăng 7,5% so với tháng  7/2023. 

- Giấy in & viết tráng phủ, nhập khẩu 21.288 tấn, tăng 75,6% so với tháng 7/2023. 

- Giấy tissue, nhập khẩu 5.648 tấn, giảm 3,6% so với tháng 7/2023. 

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc 

giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 9.267 tấn, giảm 25,2% so với 

tháng 7/2023. 

d. Xuất khẩu 

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 194.199 tấn, tăng 1,1% so với tháng 7/2023. 

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 308 tấn, tăng 9,6% so với tháng 7/2023. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 10.086 tấn, giảm 1,5% so với tháng 7/2023. 

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 17.028 tấn, tăng 12,7% so với tháng 7/2023. 
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Hình 7: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 8/2023 so với tháng 7/2023 
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Thị trường thực phẩm ở Anh lần đầu tiên xuất hiện khi Mondi ra mắt bao bì 
giấy có thể tái chế mới với Veetee 

 

 

Mondi, công ty hàng đầu thế giới về bao bì và giấy bền vững, lần đầu tiên đưa gạo khô đóng 
gói bằng giấy đến Vương quốc Anh bằng cách hợp tác với nhà cung cấp gạo từng đoạt giải 
thưởng Veetee. 

Bao bì gạo mới của Veetee đã được tạo ra bằng cách sử dụng Giấy rào cản chức năng của 
Mondi, cung cấp giải pháp thay thế an toàn, chắc chắn và chắc chắn cho các bao bì nhựa tiêu 
chuẩn công nghiệp. Veetee và Mondi là những công ty đầu tiên ở Anh tung ra giải pháp thay thế 
gạo khô bằng giấy, được tùy chỉnh để đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người tiêu dùng về bao bì 
bền vững hơn. 

Mondi sử dụng cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để đánh giá nhu cầu của sản 
phẩm, khách hàng và người tiêu dùng nhằm đưa ra giải pháp phù hợp với mục đích - sử dụng 
giấy nếu có thể và nhựa khi hữu ích. Công ty đã cung cấp giải pháp nội bộ đầy đủ cho Veetee - 
tìm nguồn cung ứng nguyên liệu tái tạo được chứng nhận, sản xuất giấy kraft được chứng nhận, 
bổ sung chức năng rào cản và in giấy trước khi giao các cuộn giấy cuối cùng cho Veetee để 
chuyển đổi và đóng gói. 

Bao bì mới đã được chứng nhận bởi OPRL cũng như được chấp nhận thu gom để tái chế ở 
Vương quốc Anh, giúp người dùng cuối dễ dàng xử lý và hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn. Nhờ khả 
năng in cao của Giấy rào cản chức năng của Mondi, Veetee có thể truyền đạt các thông điệp xử 
lý trên bao bì và các nhà bán lẻ có thể quảng bá thương hiệu và các sản phẩm khác nhau trên 
kệ một cách rõ ràng. 

James Yarrow, Bộ phận bán hàng khu vực Vương quốc Anh và Ireland của Mondi cho biết: 
“Đây là bộ sưu tập các sản phẩm thực phẩm chất lượng, được bán tại một nhà bán lẻ được công 
nhận ở Vương quốc Anh. Giống như chúng tôi, Veetee luôn chú trọng đến tính bền vững: nhắm 
tới mục tiêu giảm lượng khí thải carbon ròng bằng 0, giảm nhựa sử dụng một lần và tăng cường 
tái chế tuần hoàn - mục tiêu MAP2030 của chúng tôi là làm cho tất cả bao bì của chúng tôi có thể 
tái sử dụng, tái chế hoặc phân hủy được. Tôi thực sự rất vui khi được làm việc với Veetee trong 
quá trình chuyển đổi sang bao bì bằng giấy.”  

James Brett, Giám đốc Tiếp thị Tập đoàn của Veetee cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là loại 
bỏ bao bì không bền vững và chúng tôi rất tự hào đã đạt được điều đó với tư cách là công ty đầu 
tiên đưa ra thị trường ở Anh - cả với bao bì giấy và Hộp cơm độc đáo của chúng tôi. 
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Paper Excellence Canada thông báo khởi động lại hoạt động sản xuất  

bột giấy kraft tại nhà máy Catalyst Crofton 

 

aper Excellence Canada vui 

mừng đưa ra thông cáo báo 

chí vào ngày 26 tháng 9 năm 

2023 về việc nối lại hoạt động sản xuất 

bột giấy kraft tại nhà máy Catalyst 

Crofton, đưa hơn 300 công nhân trở 

lại làm việc. Trong khi các điều kiện 

của thị trường cho phép để khởi động 

lại hoạt động sản xuất giấy của nhà 

máy tuy nhiên việc cắt giảm sản xuất 

giấy vẫn phải kéo dài đến cuối tháng 

10. 

 

 Giám đốc Krista Cuddy của Catalyst 

Crofton cho biết: “Bất chấp những 

thách thức đặt ra do giá giấy và bột 

giấy xuống thấp do những biến động 

của thị trường toàn cầu, nhà máy vẫn 

cố gắng khôi phục phần lực lượng lao  

 

Nhà máy Catalyst Crofton 

động tại nhà máy để tiếp tục sản xuất 

bột giấy. Mặc dù đây là một bước phát 

triển tích cực nhưng chúng tôi sẽ tiếp 

tục đánh giá khả năng tồn tại liên tục 

của việc duy trì hoạt động bột giấy 

Kraft tại Crofton để đảm bảo hoạt động 

này hiệu quả về mặt chi phí và phù 

hợp với chiến lược kinh doanh tổng 

thể của chúng tôi.”  

 
 
Paper Excellence Canada, có trụ sở 

chính tại British Columbia, là nhà sản 

xuất đa dạng về bột giấy và giấy đặc 

biệt, giấy in, viết và đóng gói ở Canada 

với công suất sản xuất hơn 2,5 triệu 

tấn mỗi năm và lực lượng lao động 

hơn 2.100 người. 

 

 

 

P 
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Thiết bị ngành giấy – Bơm bột giấy (Công ty ShangBaoLuo) 
 

Công ty TNHH Công nghệ tiết kiệm năng lượng ShangBaoLuo (Giang Tô) tọa lạc tại huyện 

Baoying, cửa ngõ phía bắc của thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Nơi đây có nhiều 

cảnh quan rất đẹp, môi trường, khí hậu dễ chịu và giao thông rất thuân tiện. 

 

 

Công ty TNHH Công nghệ tiết kiệm năng lượng ShangBaoLuo 

Công ty ShangBaoLuo chuyên cải tiến, phát triển và sản xuất máy bơm và thiết bị hệ thống 

ống nước, với kinh nghiệm lâu năm và danh tiếng đã được khẳng định rất tốt. Máy bơm của 

chúng tôi có thể được sử dụng trong ngành sản xuất giấy, sản xuất đường, luyện kim, bảo 

vệ môi trường, năng lượng điện, dược phẩm, in và nhuộm, công nghiệp hóa chất, kỹ thuật 

đô thị và các lĩnh vực khác. Công ty có 60 bộ thiết bị xử lý quy mô lớn tiên tiến và hơn 120 

nhân viên kỹ thuật toàn thời gian. 

 

Chúng tôi nhấn mạnh vào đổi mới công nghệ và cam kết phát triển, ứng dụng các sản phẩm 

mới, công nghệ mới và kỹ thuật mới. Công ty đã thiết lập mối quan hệ hợp tác kỹ thuật lâu 

dài với Đại học Giang Tô, Đại học Thanh Hoa và các trường đại học khác, đồng thời đã 

thành lập “Trung tâm công nghệ kỹ thuật máy bơm bột giấy tỉnh Giang Tô” và “Trung tâm 

làm việc sau đại học tỉnh Giang Tô”.  

 

Công ty cũng có một trung tâm thử nghiệm hiệu suất máy bơm với công nghệ hàng đầu tại 

Trung Quốc, tạo điều kiện tốt cho việc phát triển các sản phẩm mới. 

ShangBaoLuo cung cấp chủ yếu các loại máy bơm bột giấy, máy bơm hóa chất, máy bơm 

nước thải, máy bơm cao áp nhiều tầng, máy bơm tự điều khiển và tự mồi, máy bơm ly tâm 

nước sạch và các dòng máy bơm khác, được áp dụng thành công trong các dự án kỹ thuật 

trọng điểm ở Trung Quốc và Đông Nam Á và được khách hàng vô cùng ưa chuộng. 
https://vppa.vn/wp-content/uploads/2023/07/Bom-QC-2023.pdf 
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Đặng Văn Sơn (VPPA) Đặng Bích Hảo (VPPA) 
   

 

  

Trình bày: Đặng Bích Hảo 
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